	Trường Tiểu học Yết Kiêu

Họ và tên: ................................................

Lớp 4...
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II

MÔN TOÁN - LỚP 4

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

 Ngày kiểm tra:    tháng 5  năm 2022


	Điểm


	Nhận xét

	
	

	
	

	
	

	
	


Chọn và ghi lại chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1: (M1 – 0,5 điểm) Giá trị của chữ số 5 trong số 452 876 là:

A . 5 000                           B . 500 000                     C .  500                 D .  50 000

Câu 2: ( M2 - 0,5 điểm) Phân số 
[image: image1.wmf]300

75

 được rút gọn thành phân số tối giản là:  
  A.  
[image: image2.wmf]100

25


                  B.  
[image: image3.wmf]60

15




    C.
[image: image4.wmf]4

1

                          D.  
[image: image5.wmf]50

5


Câu 3 (M2 – 1 điểm )  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) [image: image7.png]


 ngày = ….. giờ                                                                b) 3000 g = …… kg

c) 4 000 205 m2 = …… km2 ....... m2                                                      d) [image: image9.png]


 thế kỉ = .............năm

Câu 4: (M3 – 0,5 điểm) Trong khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào dài nhất:

A. 85 phút            B. 128 phút                  C. 2 giờ 5 phút               D. 1 giờ 5 phút             

Câu 5: (M2 – 0,5 điểm) Trong các số: 1050; 5643; 27102; 340 số nào chia hết cho 2; 3 và 5?

A. 1050                         B. 5643                            C. 27 102                       D. 340

Câu 6.  (0.5 điểm – M3): Diện tích mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy 40dm, chiều cao 25dm là:

	A. 10dm2
	B. 100dm2
	C. 10m2
	D. 100m2


Câu 7. (0.5 điểm – M3): Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200,  chiều dài phòng học lớp em đo được 4cm, chiều rộng là 3cm. Diện tích thật của phòng học đó là .............. m2 .

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 8. Tính (M2 - 2 điểm)   
a.  
[image: image10.wmf]31

23

-

                        b. 
[image: image11.wmf]32

510

+

                        c. 3268 x 105                  d.  1845 : 123                  
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 9: (M2 - 1 điểm)  Tìm x

                a. 
[image: image12.wmf]7

6

- x = 
[image: image13.wmf]3

2

                                                          b.  
[image: image14.wmf]7

8

: x = 
[image: image15.wmf]6

5

-
[image: image16.wmf]4

3

 
	
	

	
	

	
	


Câu 9. (2 điểm – M3): Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 140m. Chiều rộng bằng  
[image: image17.wmf]3

4

chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng.

Bài giải

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 10. (1 điểm – M4): Tính bằng cách thuận tiện 

a, 2021 x 85 + 2021 x 25 - 10 x 2021

	

	


b, Hai số có hiệu là số lớn nhất có ba chữ số. Viết thêm 1 chữ số 0 vào tận cùng bên phải số bé thì được số lớn. Vậy số bé là ..........................
Họ và tên giáo viên coi, chấm  ……………………………………….                         
ĐÁP ÁN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM
MÔN TOÁN - LỚP 4 NĂM HỌC 2021-2022
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	D

	0,5

	2
	C
	1

	3
	(mỗi ý đúng được 0,25 điểm)
	1

	4
	B
	0,5

	5
	A
	0,5

	6
	
	1

	7
	Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm


	1

	8
	Mỗi biểu thức tính đúng được 0,5 điểm
	1

	9
	HS vẽ sơ đồ hoặc lí luận đúng được 0,25 điểm 
	0,25

	
	Chiều dài thửa ruộng là: 140 : (4 + 3) x 4 = 80 (m)   
	0,5

	
	Chiều rộng thửa ruộng là: 140 – 80 = 60 (m)    
	0,5

	
	Diện tích thửa ruộng là: 80 x 60 = 4800 (m2)  
	0,5

	
	Đáp số: 4800m2  
	0,25

	10
	a, 2020 x 85 + 2020 x 25 - 10 x 2020

= 2020 x (85 + 25 – 10) (0,25 điểm)

= 2020 x 100

= 20200 (0,25 điểm)
	0,5



	
	b, 111
	0,5


	Trường Tiểu học Yết Kiêu

Họ và tên: ...................................

Lớp 4...
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II

 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 - Năm học: 2021-2022

Thời gian: 85 phút 

(Không kể thời gian đọc thành tiếng và thời gian giao đề)

 Ngày kiểm tra:   tháng 5  năm 2022


	Điểm

Đ: .......

V: ........

TB: .......
	Nhận xét

	
	

	
	

	
	

	
	


A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)

Bài đọc:…………………………………………………………………………………
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (7 điểm) – 35 phút

   
Cá heo ở biển Trường Sa


Đêm trăng. Biển yên tĩnh. Tàu Phương Đông của chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa. 


Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo. Buổi văn nghệ đang đầy ắp tiếng cười, bỗng biển có tiếng động mạnh, nước đập ùm ùm như có người tập bơi. Một người kêu lên: “Cá heo !”. Thì ra chú cá heo thấy các anh chiến sĩ hò hát vui quá, gọi nhau quây đến quanh tàu để chia vui.


Cá heo giống tính trẻ em, thích nô đùa, thích được cổ vũ. Anh em ùa ra vỗ tay, hoan hô: “A! Cá heo nhảy múa đẹp quá !”. Thế là cá thích, nhảy vút lên thật cao. Có chú quá đà vọt lên boong tàu cách mặt nước đến một mét. Có lẽ va vào sắt bị đau, chú nằm im, mắt nhắm nghiền, phía đuôi bị rách một mảng.


 Một anh chiến sĩ nâng con cá lên hai bàn tay, nói nựng :


- Có đau không chú heo ? Lần sau khi nhảy múa phải chú ý nhé, đừng nhảy lên boong tàu.


Anh ta vuốt ve con cá rồi thả xuống nước. Cả đàn cá quay ngay lại, quay đầu về phía boong tàu, nhảy vung lên một cái như để cảm ơn rồi tỏa ra biển rộng.


Hôm sau, tàu nhổ neo. Đàn cá heo lại kéo đến. Đúng là đàn cá heo đêm qua… 










             Theo Hà Đình Cẩn

Đọc thầm bài tập đọc trên rồi khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi và hoàn thành các bài tập sau:

Câu 1: (0,5 điểm – M1) Tàu Phương Đông của các anh chiến sĩ buông neo ở đâu ?
	A. Vùng biển Hoàng Sa.
	C. Vùng biển yên tĩnh.

	B. Vùng biển Trường Sa.
	D. Vùng biển đen.


Câu 2: (0,5 điểm – M1)Các chiến sĩ thấy loại cá nào ở vùng biển ?

	A. Cá mập
	C. Cá heo

	B. Cá voi
	D. Cá thu


Câu 3:(0,5 điểm – M2)Dấu hiệu nào cho thấy các anh chiến sĩ biết cá heo xuất hiện ?

	A. Tiếng một anh chiến sĩ reo lên.
	C. Cá heo nhảy vọt lên boong tàu.

	B. Biển có tiếng động mạnh, nước đập ùm ùm.
	D. Cá heo vẫy chào đoàn thủy thủ.


Câu 4: (1 điểm – M2)Dựa vào nội dung bài đọc, đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
	Thông tin
	Trả lời

	A. Chú cá heo thấy các anh chiến sĩ hò hát vui quá, gọi nhau quây đến quanh tàu để chia vui.
	

	B. Cá heo giống tính trẻ em, thích nô đùa, thích được cổ vũ.
	

	C. Có chú quá đà vọt lên boong tàu cách mặt nước đến hai mét.
	

	D. Cả đàn cá quay ngay lại, quay đầu về phía boong tàu, nhảy vung lên một cái như để xin lỗi rồi tỏa ra biển rộng.
	


Câu 5: (1 điểm – M3)Nối câu ở cột A với kiểu câu kể tương ứng ở cột B sao cho đúng :

	A
	
	B

	1, Một số chiến sĩ thả câu.
	
	a, Ai thế nào ?

	2, Hôm sau, tàu nhổ neo.
	
	b, Ai làm gì ?

	
	
	c, Ai là gì ?


Câu 6: (0,5 điểm – M3)Câu: “Cá heo nhảy múa đẹp quá!” là loại câu gì ?

	A. Câu cảm.
	C. Câu kể.

	B. Câu khiến.
	D. Câu hỏi.


Câu 7: (0,5 điểm – M3)Gạch chân dưới bộ phận chủ ngữ, vị ngữ trong câu :

Tàu Phương Đông của chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa.
Câu 8: (0,5 điểm – M3) Khoanh vào chữ cái trước dòng chỉ toàn từ láy :

	A. chôm chôm, ruộng đồng, rơm rạ, tươi tắn.
	C. chôm chôm, nhỏ bé, tươi tốt, xanh xao.

	B. ruộng đồng, xanh xao, nhỏ nhắn, tươi tắn.
	D. chôm chôm, nhỏ nhắn, tươi tắn, xanh xao.


Câu 9. (1 điểm – M3) Tìm và ghi lại các danh từ, động từ, tính từ trong câu sau:

Cá heo nhảy múa đẹp quá !

Danh từ ………………………Động từ ……………………Tính từ …………………

Câu 10: (1 điểm – M4) Viết 1 câu đầy đủ theo cấu trúc : TN, CN – VN.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

1. Chính tả: (2 điểm - 15 phút) 

Nghe–viết: Đàn ngan mới nở  đoạn từ "Chúng có bộ lông  đến …đằng trước.” (TV 2 – Tập 2 –Tr 119-120)

2. Tập làm văn: (8 điểm - 35 phút)


Hãy chọn một trong các đề sau:

Đề 1: Hãy tả lại một con vật mà em yêu quý.
Đề 2: Tả một cây bóng mát (hoặc cây ăn quả, cây hoa) mà em biết.

===== Hết =====

Họ, tên GV coi, chấm:.............................................................................................................................
ĐÁP ÁN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 NĂM HỌC 2020-2021

Phần 1. Kiểm tra đọc (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng  (3điểm)
II. Đọc thầm và trả lời câu hỏi (7điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B
	0,5

	2
	C
	0,5

	3
	B
	0,5

	4
	Đ-Đ-S-S (Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)
	1

	5
	1-b; 2-a
	1

	6
	A
	0,5

	7
	Tàu Phương Đông của chúng tôi / buông neo trong vùng biển Trường Sa.

	0,5

	8
	D
	0,5

	9
	Viết đúng câu theo yêu cầu, câu có đủ thành phần TN, CN_VN
	1

	10
	Tìm đúng theo yêu cầu
Danh từ: Cá heo         Động từ: nhảy, múa       Tính từ: đẹp
	1


Phần 2: Kiểm tra viết (10 điểm)
 b. Chính tả : 2 điểm

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn, đúng tốc độ. (2 điểm)

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai- lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định) trừ: 0,2 điểm.

* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, hoặc trình bày bẩn,... trừ tối đa 0,25 điểm toàn bài.
2. Tập làm văn (8 điểm) 

+ Học sinh viết được một bài văn thể loại theo yêu cầu của đề (có mở bài, thân bài, kết bài) một cách mạch lạc, có nội dung phù hợp theo yêu cầu của đề bài. 

+ Trình tự miêu tả phù hợp, có sử dụng các biện pháp nghệ thuật nhân hóa, so sánh hoặc liên tưởng. 

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả. Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch đẹp.

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho điểm phù hợp với thực tế bài viết theo mức độ : 8- 7,5- 7- 6,5 – 6- 5,5- 5 – 4,5 – 4 – 3,5 – 3 – 2 ,5 – 2 – 1,5 – 1 – 0,5.

* Lưu ý: - Bài viết lạc đề: 0 điểm

	Trường Tiểu học Yết Kiêu

Họ và tên: ................................................

Lớp 4...
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II

MÔN KHOA HỌC - LỚP 4

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

 Ngày kiểm tra:    tháng 5  năm 2022


	Điểm


	Nhận xét

	
	

	
	

	
	

	
	


Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:

Câu 1 (0.5 điểm – M1):  Những yếu tố nào sau đây gây ô nhiễm không khí ?
	A. Khói, bụi, khí độc.
	B. Các loại rác thải không được xử lí hợp vệ sinh.

	C. Tiếng ồn.
	D. Tất cả các yếu tố trên.


Câu 2 (0,5 điểm – M2):   Trong tự nhiên có rất nhiều chuỗi thức ăn. Các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ :

	A. Thực vật
	B. Vi sinh vật
	C. Động vật              
	D. Tất cả các ý trên.


Câu 3: (1 điểm - M1):  Vật nào sau đây tự phát sáng ?
	A. Trái đất
	B. Mặt Trăng
	C. Mặt trời
	D. Cả 3 vật kể trên


Câu 4(1 điểm – M2): Âm thanh có thể truyền qua các chất nào trong các chất dưới đây ? 

	A.  Không khí     
	B. Chất lỏng       
	C. Chất rắn      
	D. Tất cả các chất trên


Câu 5: (1 điểm – M2): Chọn các từ sau (không khí, quan trọng, hô hấp, ô xy) vào chỗ chấm sao cho phù hợp :
               Sinh vật phải có …………………………………………  để thở thì mới sống được. …………… trong không khí là thành phần ……………………………. đối với hoạt động ………………………… của con người, động vật và thực vật
Câu 6: (1 điểm – M3): Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp.

	A
	
	B

	1, Tưới cây, che giàn
	
	a, chống rét cho cây.

	2, Cho uống nhiều nước, chuồng trại thoáng mát
	
	b, chống rét cho động vật.

	3, Ủ ấm cho gốc cây bằng rơm rạ
	
	c, chống nóng cho cây.

	4, Cho ăn nhiều chất bột, chuồng trại kín gió
	
	d, chống nóng cho động vật.


Câu 7: (1 điểm – M3):  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào những thông tin sau : 

         Thực vật lấy khí ô-xi và thải khí các-bô-níc trong quá trình quang hợp.

        Nhờ có nước mà rễ cây hấp thụ được các chất khoáng hòa tan trong đất.
Câu 8: (1 điểm – M3): Viết tên các yếu tố còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành “Sơ đồ sự trao đổi chất ở động vật” dưới đây:

	Hấp thụ
	
	Thải ra

	(1)……………………………
	
	(3)………………………

	(2)……………………………
	
	Nước tiểu

	Các chất hữu cơ trong thức ăn (lấy từ thực vật hoặc động vật khác)
	
	(4)………………………


Câu 9: (1,5 điểm – M4): Để phòng tránh tai nạn đuối nước em cần làm gì ? 

	

	

	

	

	

	


 Câu 10. (1,5 điểm – M3): Chúng ta cần làm gì để bảo vệ bầu không khí trong sạch ?
	

	

	

	

	

	


ĐÁP ÁN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM
MÔN KHOA HỌC - LỚP 4 NĂM HỌC 2021-2022

	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1
	D
	0,5

	2
	A
	0,5

	3
	C
	1

	4
	D
	1

	5
	không khí, ô xy, quan trọng, hô hấp (mỗi ý điền đúng được 0,25 điểm)
	1

	6
	1-c, 2-d, 3-a, 4-b (mỗi ý nối đúng được 0,25 điểm)
	1

	7
	S-Đ (mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
	1

	8
	(1) Khí ô-xi
(2) Nước
(3) Khí các-bô-níc
(4) Các chất thải
(mỗi ý điền đúng được 0,25 điểm)
	1

	9
	- Không chơi đùa gần ao, hồ, sông suối.

- Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy.

- Chỉ tập bơi hoặc bơi ở nơi có người lớn hoặc phương tiện cứu hộ …
(HS trả lời được 3 ý cho điểm tối đa, mỗi ý 0,5 điểm)
	1,5

	10
	- Thu gom và xử lý phân, rác hợp lý.

- Bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh.

- Giảm lượng khí thải độc hại của xe có động cơ và nhà máy.
- Giảm bụi, khói đun bếp.
(HS trả lời được 3 ý cho điểm tối đa, mỗi ý 0,5 điểm)
	1,5


	Trường Tiểu học Yết Kiêu

Họ và tên: ................................................
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	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II

MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ - LỚP 4

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

 Ngày kiểm tra:    tháng 5  năm 2022


	Điểm


	Nhận xét

	
	

	
	

	
	

	
	


 Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1.(0,5 điểm – M2): Vua Quang Trung đề cao chữ Nôm nhằm mục đích gì?

	A. Phát triển kinh tế
	C. Bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc.

	B. Bảo vệ chính quyền
	D. Bảo vệ quyền lợi của nhân dân.


Câu 2. (1 điểm – M2): Chọn và điền các từ ngữ sau (tiêu biểu, thành tựu, Hậu Lê, khoa học) vào chỗ chấm của đoạn văn cho phù hợp. 
Dưới thời …………………….. (thế kỉ XV), văn học và …………………….. của nước ta đã đạt được những ………………………….. đáng kể. Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông là những tác giả …………………………… thời kì đó.
Câu 3. (0,5 điểm - M1):  Quần thể cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào thời gian nào ?
	A. 11-12-1993
	B. 11-12-2003
	C. 12-11-1993
	D. 12-11-2003


Câu 4. (1 điểm – M3): Hãy nối các mốc thời gian ở cột A với các sự kiện lịch sử ở cột B sao cho phù hợp                                                                                  
	A
	
	B

	A. 1428
	
	1. Quang Trung đại phá quân Thanh

	B. 1786
	
	2. Nguyễn Huệ lên ngôi

	C. 1788
	
	3. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế

	D. 1789
	
	4. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long


Câu 5: (2 điểm – M3):  Em hãy nêu những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung :
	

	

	

	

	

	


 Câu 6. (0,5 điểm - M1): Các dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ chủ yếu là :
	A. Người Kinh, Thái, Mường
	C. Người Kinh, Chăm, Hoa.

	B. Người Kinh, Ba-na, Ê-đê
	D. Người Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa.


Câu 7.(1 điểm – M2): Nối tên thành phố ở cột A với các thông tin ở cột B sao cho phù hợp:

	A
	
	B

	1. Hà Nội
	
	a. Thành phố cảng, trung tâm công nghiệp và là nơi thu hút khách du lịch ở đồng bằng duyên hải miền Trung.

	2. Hồ Chí Minh
	                     
	b. Trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta.

	3. Hải Phòng
	
	c. Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học hàng đầu của nước ta.

	4. Đà Nẵng
	
	d. Thành phố cảng, trung tâm công nghiệp đóng tàu và trung tâm du lịch lớn của nước ta.


Câu 8. (1 điểm – M2): Điền chữ Đ trước ý đúng, điền chữ S trước ý sai.
	       Đồng bằng Nam Bộ là đồng bằng lớn thứ hai cả nước.

	        Đồng bằng Nam Bộ do phù sa của hệ thống sông Mê Kông và sông Đồng Nai bồi đắp.

	        Các đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ, hẹp.

	        Ở Tây Nam Bộ người dân thường làm nhà dọc theo các sông ngòi, kênh rạch, nhà cửa đơn sơ.


Câu 9. (1 điểm – M4): Tỉnh Hải Dương tiếp giáp với các tỉnh nào :…………………
.........................................................................................................................................
Câu 10. (1,5 điểm – M3): Em hãy nêu vai trò của biển đối với nước ta?
	

	

	

	

	

	


                Giáo viên coi, chấm …………………………………………..                                      
ĐÁP ÁN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM
MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ - LỚP 4 NĂM HỌC 2021-2022
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1
	C
	0,5

	2
	Hậu Lê, khoa học, thành tựu, tiêu biểu (mỗi ý đúng 0,25 điểm)
	1

	3
	A
	0,5

	4
	A-3, B-4, C-2, D-1 (Nối mỗi ý đúng 0,25 đ)
	1

	5
	* Về kinh tế (đủ 3 ý được 1 điểm)
- Ban bố “Chiếu khuyến nông”

- Đúc đồng tiền mới

- Mở cửa biên giới trên đất liền và trên biển để tạo điều kiện cho người nước ngoài ra vào buôn bán

* Về văn hóa (đủ 3 ý được 1 điểm)
- Ban bố “chiếu lập học”

- Cho dịch các sách từ chữ Hán sang chữ Nôm

- Coi chữ Nôm là chữ viết chính thức của quốc gia.
	2

	6
	D
	0,5

	7
	1-c, 2-b, 3-d, 4-a (mỗi ý đúng 0,25 điểm)
	1

	8
	S Đ Đ Đ (Mỗi ý đúng 0,25 đ)
	1

	9
	Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng (mỗi ý đúng 0,2 điểm)
	1

	10
	- Là kho muối vô tận.

- Có nhiều khoáng sản, hải sản quý.
- Điều hòa khí hậu.

- Có nhiều bãi biển đẹp, vũng ,vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch và xây dựng các cảng biển.

(mỗi ý đúng 0,25 điểm)
	1,5


Động vật
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